HORMON:
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 15:
1- Chỉ định sao đây không phải của thuốc Levothyroxin

1. thiểu năng tuyến giáp
1. bướu cổ đơn thuần
1. sau phẫu thuật tuyến giáp
1. bệnh Basedow.	(*)

2- Chống chỉ định của thuốc PTU (Propylthiouracil)
1. giảm bạch cầu hạt nặng, suy tủy, suy thận, phụ nữ có thai và cho con bú
1. giảm tiểu cầu nặng, suy tủy, suy gan, phụ nữ có thai và cho con bú
1. giảm bạch cầu hạt nặng, suy tuỷ, suy gan	(*)
1. giảm hồng cầu nặng, suy tủy, suy gan, phụ nữ có thai và cho con bú.
3- Tác dụng phụ của thuốc MTU:

1. dị ứng ở da, giảm bạch cầu hạt(*)
1. dị ứng ở da, mạch nhanh
1. giảm bạch cầu hạt, mất ngủ
1. mạch nhanh, mất ngủ.

4-Thuốc nào sao đây không chống chỉ định ở phụ nữ có thai:

1. MTU
1. PTU		(*)
1. Glucocorticoides
1. Estrogen.

5- Tác dụng phụ sao đây không phải của thuốc Glucocorticoides

1. phù, cao huyết áp
1. dễ nhiễm ký sinh trùng (*)
1. loãng xương
1. ức chế thượng thận.

6- Chỉ định của thuốc Glucocorticoides
1. thiểu năng tuyến thượng thận, viêm khớp, viêm tim do thấp khớp, bạch cầu cấp	(*)
1. cường năng thượng thận, viêm khớp, viêm tim do thấp khớp, sau ghép cơ quan
1. viêm khớp, bạch cầu cấp, viêm cầu thận cấp, lupus ban đỏ
1. bạch cầu cấp, viêm da do vi nấm, lupus ban đỏ, ghép cơ quan.
7- Thuốc nào sao đây có tên biệt duợc là Depersolon

1. Hydrocortison
1. Prednisolon
1. Dexamethason
1. Mazipredon.	(*)

8- Nguyên tắc sử dụng nào sao đây không phải của thuốc Glucocorticoides:
1. ăn nhạt, nhiều protein, ít lipid, ít glucid, 
1. ăn bình thường, dùng liều cao phải giảm liều từ từ khi ngưng thuốc	(*)
1. uống thêm Kali, kháng sinh nếu cần thiết
1. theo dõi cân nặng, nước tiểu, huyết áp, biến đổi tâm thần, thời gian đông máu, tình trạng dạ dày.
9- Tác dụng trong điều trị của Glucocorticoides là:
1. chống viêm, chống dị ứng, ức chế miễn dịch	(*)
1. chống viêm, chống nấm, ức chế miễn dịch
1. chống viêm chống dị ứng, chống nấm
1. chống dị ứng, chống nấm, chống viêm.
10- Biệt dược nào sau đây là của thuốc Prednisolon:

1. Hydrocortison acetat
1. Hydrocortison hemisuccinat
1. Unicor
1. Hydrocortancyl.	(*)

11- Chống chỉ định của thuốc Progesteron

1. suy thận
1. suy gan nặng	(*)
1. phụ nữ có thai
1. bệnh tim mạch

12- Chỉ định sao đây không phải của thuốc Ethinyl Estradiol

1. làm thuốc tránh thai
1. rối loạn kinh nguyệt
1. ung thư tiền liệt tuyến
1. ung thư nội mạc tử cung.*)


13- Tác dụng phụ của thuốc Progesteron:
1. chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, nôn, kinh nguyệt không đều.(*)
1. chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, nôn, nám da
1. giữ muối nước, tăng cân, kinh nguyệt không đều
1. liều cao có thể gân nghẽn mạch, nám da.
14- Biệt dược nào sao đây không phải của thuốc Ethinyl Estradiol

1. Lynoral
1. Progynon
1. Urogestan(*)
1. Estinyl.

15- Chống chỉ định của thuốc Ethinyl Estradiol:
A-Xuất huyết âm đạo ở giai đoạn tiền mãn kinh
B-Ung thư cổ tử cung
C-Ung thư tiền liệt tuyến
D-Phu nữ có thai, bệnh tim mạch, suy gan.		(*)
* Chọn câu trả lời đúng hoặc sai từ câu 1 đến câu 2:
1- Hormon tuyến yên có tác dụng kích thích hoạt động của các tuyến nội tiết khác trong cơ thể, ngược lại hormon các tuyến đó lại có tác dụng kìm hãm tuyến yên tiết ra hormon của tuyến đó.
1. Đúng.(*)		B-Sai.
2- Một trong những nguyên tắc khi dùng thuốc Glucocorticoides là ăn nhiều muối, ít đạm, ít lipid và nhiều đường.
Đúng. 		B- Sai.(*)
